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BÁO CÁO

CÔNG TÁC TÒA ÁN NĂM 2018

TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HĐND HUYỆN QUẢNG NINH 

KHÓA XIX


I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018

1. Tình hình, kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại vụ việc

1.1. Tình hình, kết quả chung

Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, trong năm 2018 (từ 01-12-2017 đến 30-11-2018), Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh phải giải quyết   267 vụ việc, trường hợp các loại, trong đó: Thụ lý mới (173 vụ việc + 42 thi hành án) 215, số cũ chuyển sang 52. Đã đã giải quyết 250, tỷ lệ chung là 94%, số còn lại là 16 vụ việc các loại.

Nhìn chung, năm 2018, án các loại đã thụ lý đều giảm so với năm 2017 (17 vụ việc, trường hợp) trong đó: Án hình sự giảm 05 vụ/ 09 bị cáo, án tranh chấp dân sự giảm 10 vụ,  án hôn nhân và gia đình giảm 01 vụ, các việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án) giảm 03 trường hợp, thi hành án hình sự giảm 04 trường hợp), riêng án kinh doanh thương mại tăng 19 vụ, việc dân sự tăng 01, năm 2018 có thụ lý án hành chính 01 vụ.

Qua việc thụ lý, xét xử án hình sự cho thấy tính chất nguy hiểm của tội phạm và hậu quả cho xã hội do tội phạm gây ra chưa có chiều hướng giảm, tuy số vụ án thụ lý mới có giảm. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều loại tội phạm xảy ra, trong đó có tội phạm xâm phạm đến trẻ em (“Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”: 1 vụ/1 bị cáo), tội phạm về ma túy chưa được hạn chế hiệu quả (năm 2017 là 08 vụ/08 bị cáo, năm 2018 là 10 vụ/10 bị cáo). Về đối tượng phạm tội: Người phạm tội là phụ nữ (03 vụ/04 bị cáo), chiếm tỷ lệ 11,6% trong số án đã thụ lý; bị cáo là người chưa thành niên (01 vụ/01 bị cáo), chiếm 3,8%; tái phạm 19 bị cáo, chiếm tỷ lệ 48,7% số bị cáo đã xét xử.

Các tranh chấp về dân sự thụ lý năm 2018 chủ yếu là tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất (lấn chiếm, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất), trong đó tranh chấp đất đai 04 vụ, chiếm 30,8%), tranh chấp hợp đồng vay tài sản (03 vụ, chiếm 23,1%), tranh chấp hụi (03 vụ, chiếm 23,1%), đòi nợ vay (01 vụ, chiếm 7,7%), phát sinh thêm loại tranh chấp hợp đồng thuê tài sản (01 vụ, chiếm 7,7%). Tranh chấp đất đai với tính chất phức tạp, có các công trình kiến trúc được xây dựng, liên quan đến quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, việc giải quyết án gặp khó khăn trong việc đo đạc, thẩm định bằng phương tiện kỹ thuật, đương sự (bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) thiếu tinh thần hợp tác... Án hôn nhân và gia đình chủ yếu là ly hôn trên địa bàn tương đối nhiều, các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình chiếm tỷ lệ thấp, tỷ lệ nguyên đơn là phụ nữ có 77 vụ/120 vụ, chiếm 64 %. Về độ tuổi, từ 40 trở xuống chiếm 85% số án đã thụ lý. Án kinh doanh thương mại chủ yếu là các tranh chấp về điều khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán hàng hóa, nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng tín dụng. 
1.2. Tình hình, kết quả cụ thể 

1.2.1. Công tác xét xử án hình sự

Tổng số án phải giải quyết 31 vụ/41 bị cáo. Số án đã giải quyết (xét xử) 30 vụ/39 bị cáo, đạt tỷ lệ 96,8% (trong đó có 02 vụ/02 bị cáo án trọng điểm, nghiêm trọng, dư luận quan tâm, đưa đi xét xử lưu động 02 vụ0/2 bị cáo).

Các loại hình phạt đã áp dụng gồm: Phạt tù 36 bị cáo (chiếm tỷ lệ 87,8%), phạt tù cho hưởng án treo 02 bị cáo (chiếm tỷ lệ 4,8%), phạt cải tạo không giam giữ 01 bị cáo (chiếm tỷ lệ 2,4%). Số án chưa xét xử 01 vụ/02 bị cáo (đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử). 

Về án có kháng cáo, kháng nghị:

* Án có kháng cáo: 05 vụ/07 bị cáo. Kết quả xét xử phúc thẩm: Giữ nguyên án sơ thẩm 02 vụ/03 bị cáo, sửa án sơ thẩm (giảm mức hình phạt) 01 vụ/01 bị cáo. Chưa có kết quả xét xử phúc thẩm: 02 vụ/ 03 bị cáo.
* Án có kháng nghị: 01 vụ/01 bị cáo. Kết quả xét xử phúc thẩm: Đình chỉ xét xử phúc thẩm.

1.2.2. Công tác xét xử, giải quyết án dân sự

Số vụ, việc phải giải quyết 39 vụ. Đã quả giải quyết: 32 vụ, trong đó đưa ra xét xử 12 vụ, quyết định công nhận sự thoả thuận các đương sự 14 vụ, đình chỉ 06 vụ (tỷ lệ giải quyết xong là 82%). Số án còn phải giải quyết 07 vụ (trong đó đang trong thời hạn giải quyết 02 vụ, đang tạm đình chỉ 05 vụ). 
Về án có kháng cáo: 

Án có kháng cáo 02 vụ (trong đó: Kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 01 vụ, kiện đòi lại tài sản 01 vụ). Kết quả xét xử phúc thẩm: Sửa án sơ thẩm  01 vụ, giữ nguyên án sơ thẩm 01 vụ.
1.2.2. Công tác xét xử, giải quyết án hôn nhân và gia đình

Số vụ, việc phải giải quyết 121 vụ (trong đó: Ly hôn 119 vụ, chiếm 98,3%; Tranh chấp về chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân sau khi ly hôn 01 vụ, chiếm 0,82%; Yêu cầu xác nhận cha cho con 01 vụ, chiếm 0,82%). Đã giải quyết: 116 vụ, trong đó: Đưa ra xét xử 16 vụ, quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận các đương sự 72 vụ, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 01 vụ, chuyển hồ sơ 01 vụ, đình chỉ 26 vụ (tỷ lệ giải quyết xong là 95,9%). Số án  còn lại 05 vụ (đang trong thời hạn giải quyết 04 vụ, đang tạm đình chỉ 01 vụ). 
Nguyên nhân dẫn đến ly hôn chủ yếu là do bất đồng quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống nhưng các bên không có biện pháp giải quyết phù hợp; không tôn trọng lẫn nhau; có dấu hiệu bạo lực gia đình; có đương sự có lối sống buông thả, vi phạm nghĩa vụ vợ chồng... không được giải quyết thỏa đáng làm phát sinh mâu thuẫn và ngày một sâu sắc làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được dẫn đến ly hôn (tỷ lệ nguyên đơn là phụ nữ 70/100 vụ, chiếm 70 %). Về độ tuổi, từ 40 trở xuống chiếm 86,3% số án đã thụ lý. 

Về án có kháng cáo: 

Án có kháng cáo 01 vụ (Ly hôn). Chưa có kết quả xét xử phúc thẩm.
1.2.3. Công tác giải quyết, xét xử án kinh doanh thương mại (kinh tế) 
Tổng số án phải giải quyết 27 vụ (chủ yếu là tranh chấp hợp đồng tín dụng). Đã giải quyết 25 vụ, trong đó: Đình chỉ 19 vụ, Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự 03 vụ, xét xử 03 vụ, tỷ lệ giải quyết đạt 92,6%. Số án còn lại 02 vụ (đang trong thời hạn giải quyết 01 vụ, đang tạm đình chỉ 01 vụ). 

Về án có kháng cáo: 

Án có kháng cáo 01 vụ (tranh chấp hợp đồng tín dụng). Kết quả xét xử phúc thẩm: Sửa án sơ thẩm (về án phí).
1.2.4. Công tác giải quyết, xét xử án lao động

Không có án phải giải quyết.

1.2.5. Công tác giải quyết việc dân sự

Tổng số việc phải giải quyết 05. Đã giải quyết 05 (ra quyết định chấp nhận yêu cầu của đương sự 04, đình chỉ 01), tỷ lệ giải quyết 100%. 

1.3. Công tác giải quyết, xét xử án hành chính

Số án phải giải quyết: 01 vụ, đang giải quyết.

1.4. Công tác giải quyết việc khác thuộc thẩm quyền Tòa án

 Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính): 01 trường hợp (ra Quyết định hủy bỏ quyết định hoãn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc). 

1.5. Công tác thi hành án 

a) Thi hành án hình sự (thi hành bản án, quyết định hình sự có hiệu lực pháp luật, hoãn chấp hành hình phạt tù) 

Tổng số phải ra quyết thi hành án hình sự đối với người bị kết án 36 trường hợp (giảm 09 trường hợp so với năm 2017). Đã ra quyết định thi hành 36 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Ủy thác cho Tòa án khác ra quyết định thi hành hình phạt 03 trường hợp, ra quyết định thi hành hình phạt 33 trường hợp (bao gồm: 18 trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam, 5 trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại khi xét xử, 08 trường hợp người bị kết án phạt tù được hưởng án treo, 02 trường hợp người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ). Hoãn chấp hành án phạt tù 01 trường hợp.

b) Việc giải quyết về thi hành án hình sự (theo quy định của Luật Thi hành án hình sự)

Xét rút ngắn thời gian thử thách án treo 03 trường hợp (Đã ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo 03 trường hợp).

c) Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự về án phí, tiền phạt:

Xét miễn, giảm án phí, tiền phạt: 02 trường hợp (chấp nhận đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự, với tổng số tiền miễn, giảm là 5.600.000đồng).

3. Các mặt công tác khác

3.1. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Đơn khiếu nại đã tiếp nhận: 08 đơn (Trong đó: 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án). Đã xử lý 08 đơn, trong đó: Giải quyết 05 đơn, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 01 đơn, trả lại đơn và hươngs dẫn cho người khiếu nại 01 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Đơn tố cáo: 0.

3.2. Công tác tiếp công dân

Tòa án đã kịp thời hướng dẫn cho công dân, người đến liên hệ giải quyết về thủ tục khởi kiện, yêu cầu giải quyết việc dân sự, thủ tục khác có liên quan. Chuẩn bị các điều kiện, phân công Lãnh đạo, cán bộ trực để tiếp công dân khi có yêu cầu theo quy định.

3.3. Công tác Hội thẩm:  

Công tác phối hợp, quản lý Hội thẩm được quan tâm, thông qua Trưởng Đoàn hội thẩm và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi Hội thẩm công tác tạo điều kiện thuận lợi để các vị Hội thẩm tham gia tập huấn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức (03 đợt); tham gia xét xử, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đơn vị và Tòa án tỉnh cũng đã cung cấp một số văn bản pháp luật và tài liệu nghiệp vụ phục nghiên cứ và thực hiện vụ nhiệm vụ xét xử cho Hội thẩm. Tuy nhiên, một số trường hợp phải thay đổi Hội thẩm đã phân công do bận công tác khác, có trường hợp phải thay đổi nhiều lần làm ảnh hưởng đến việc tổ chức phiên tòa. 

3.3. Công tác xây dựng Ngành (Hệ thống Tòa án):
Đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quy tắc, quy định của Ngành, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2018; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng. 

4. Đánh giá chung

Tòa án đã tổ chức giải quyết, xét xử án kịp thời, không để quá hạn luật định, thực hiện kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động, công tác Tòa án nhằm góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong quần chúng nhân dân; phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức, chính quyền các xã, Thị trấn liên quan trong việc xét xử, giải quyết án. Về chất lượng xét xử, giải quyết vụ việc và công tác thi hành án hình sự: Đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không có trường hợp bị cấp phúc thẩm cải sửa nghiêm trọng, hủy án do xét xử oan, sai hay bỏ lọt tội phạm trong án hình sự. Vụ việc dân sự được xét xử, giải quyết thỏa đáng. Tòa án đã tích cực hòa giải để các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay nguyên đơn rút đơn khởi kiện, chiếm tỷ lệ chung là 81,5% số án đã giải quyết xong (án dân sự là 62,5%, án hôn nhân và gia đình là 85,3%, án kinh doanh thương mại là 88%). Việc giải quyết vụ việc, thi hành án hình sự kịp thời, đầy đủ, thực hiện đúng quy định của pháp luật; bản án xét xử vụ án áp dụng đúng các quy định của pháp luật có liên quan. Các trường hợp bị cáo bị kết án phạt tù đều được Tòa án thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú biết. Theo dõi, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc bắt người bị kết án phạt tù đi chấp hành án. 

Năm 2018, Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành, chất lượng xét xử, giải quyết các loại án giữ được ổn định, đúng quy định của pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương.

5. Một số tồn tại, khó khăn

5.1. Tồn tại: 

Công tác xét xử có những hạn chế như tỷ lệ giải quyết án hành chính chưa đạt, một số vụ án giải quyết trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến tâm lý của đương sự, một số công việc thực hiện còn thiếu kịp thời. 

5.2. Khó khăn: 

Số lượng biên chế cán bộ nghiệp vụ (Thẩm phán, cán bộ làm công tác hành chính tư pháp) ít so với số lượng đơn, án các loại phải giải quyết nên hoạt động xét xử, công tác hành chính tư pháp còn gặp khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ việc. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2019

1. Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Đơn vị.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/02/2002 của Bộ chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới”. Thực hiện việc tổ chức phiên tòa, chú trọng chất lượng tranh tụng theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị và quy định của pháp luật về tố tụng, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp. 

3. Giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo xét xử, giải quyết án, vụ việc, thi hành án hình sự kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Khắc phục những tồn tại, khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Toà án nhân dân tối cao. 

4. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, với chính quyền, cơ quan, ban, ngành ở địa phương có liên quan trong việc giải quyết, xét xử các loại án, nhất là đối với các vụ án trọng điểm. Giải quyết kịp thời các vụ án phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành ở địa phương có chức năng, nhiệm vụ liên quan trong việc giải quyết, xét xử án tranh chấp về dân sự tăng cường phối hợp trong công tác đo đạc, định giá tài sản, thẩm định tại chỗ; tham gia Hội đồng định giá khi Tòa án có yêu cầu.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự và các mặt công tác khác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh.

Nơi nhận:                                                                      CHÁNH ÁN                                                                             
 - HĐND huyện QN;                                                                                                                               

 - Lưu TAQN.

                                             

                                                                                Nguyễn Mậu Đảo
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